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TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN 

Lớp: Một ……… 

Họ tên học sinh:………………………………………….  

PHIẾU HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 1 – TUẦN 22 
 

 

A. BÀI HỌC : Các kiến thức trọng tâm, học sinh cần đạt yêu cầu sau: 

- Thực hành nhận biết cấu tạo số có hai chữ số.  

- Thực hành vận dụng giải quyết các tình huống thực tế. 

- Phát trịển các năng lực toán học. 

B. BÀI TẬP  

1/ Số ? 

 

 

                                                                              
                

 

         

 

 

                                                                   
 

                                 

 
 

 Chục Đơn vị 

… … 

Chục Đơn vị 

… … 

  Chục  Đơn vị 

     … … 

  Chục  Đơn vị 

    …     … 



2 

 

2/ Trả lời câu hỏi: 

a. Số 12 gồm _____ chục và _______đơn vị 

b. Số 49 gồm _____ chục và _______đơn vị 

c. Số 80 gồm _____ chục và _______đơn vị 

d. Số 66 gồm _____ chục và _______đơn vị 

e. Số 27 gồm _____ chục và _______đơn vị 

f. Số 63 gồm _____ chục và _______đơn vị 

g. Số 90 gồm _____ chục và _______đơn vị 

 

3/ Viết số 

a. Số 2 chục và 5 đơn vị được viết là ____ 

b. Số 3 chục và 9 đơn vị được viết là ____ 

c. Số 5 chục và 0 đơn vị được viết là ____ 

d. Số 6 chục và 8 đơn vị được viết là ____ 

e. Số 7 chục và 0 đơn vị được viết là ____ 

4/ Trò chơi “Nối số thích hợp”              

    

      

 

 

 

 

 

           

5/ Số: 

 

Chục Đơn vị Viết số 

1 3 13 

4 6 … 

8 8 … 

… … 52 

Số nào gồm 5 

chục và 1 đơn vị? 

Số nào gồm 4 

chục và 3 đơn vị? 

 

51 82 43 15 
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6/ Xem tranh rồi viết số quả mỗi loại vào ô trống: 

 

       quả chuối                    quả xoài                  quả thanh long             quả lê 

  

 

 
 

Lưu ý: Nhờ phụ huynh nhắc các bé làm bài bằng một trong các hình thức: in đề ra 

hoặc chép đề vào vở,… và gửi lại bài làm của học sinh bằng một trong các hình thức 

sau: gửi file word hoặc chụp hình bài làm vào Zalo của giáo viên chủ nhiệm. Hạn 

chót nộp bài ngày 09/02/2021. Nếu phụ huynh có thắc mắc gì thì liên hệ trực tiếp với 

giáo viên chủ nhiệm của bé. Cảm ơn quý phụ huynh! 

 

 

 

 


